
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /UBND-TH Bình Định, ngày        tháng       năm 2021 
 

V/v tổng hợp, báo cáo kết quả  

thực hiện chính sách an sinh  

xã hội năm 2020 

 

         

             Kính gửi: Bộ Tài chính 

 
 

Thực hiện Công văn số 1347/BTC-NSNN ngày 05/02/2021 của Bộ Tài 

chính về việc yêu cầu địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh 

xã hội năm 2020 và các năm trước (nếu có). 

Qua tổng hợp, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tổng thể kết quả thực hiện 

chính sách an sinh xã hội năm 2020 và các năm trước (nếu có) trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cụ thể như sau:  

1. Tổng kinh phí đã thực hiện:               2.120.851  triệu đồng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện:                             2.012.689 triệu đồng. 

 3. Kinh phí còn thiếu:                                        108.162 triệu đồng. 

(Chi tiết phụ lục kèm theo Công văn này) 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính quan tâm thẩm định bổ 

sung kinh phí còn thiếu cho địa phương./. 

 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Sở Tài chính; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
 



A B 1 2 = (3) + (4) 3 4
5 = (6) + (7) + 

(8) + (9) + (10)
6 7 8 9 10 11 = (2) - (5)

Tổng số 2.120.851 83.165 2.037.686 2.012.689 2.084 924.348 6.733 0 1.079.524 108.162

1 Chi sự nghiệp GD-ĐT 78.658 1.650 77.007 100.051 2.084 44.901 0 0 53.066 -21.393

1.1

Kinh phí thực hiện chính sách dạy ghép lớp đối với 

giáo viên mầm non theo quy định tại Nghị định số 

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

379 (giáo 

viên)
1.203 1.203 2.017 2.017 -814

1.2

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa 

trẻ em mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

9.151 

(học sinh)
10.236 10.236 19.596 15.776 3.820 -9.360

1.3

Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh, 

sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các 

trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự 

bị đại học theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg 

ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ

1.057 

(học sinh)
15.043 15.043 15.420 12.778 2.642 -377

1.4

Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua 

sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người 

khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-

BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013

353 (học 

sinh)
4.123 4.123 4.398 1.952 2.446 -275

1.5

kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quyết định về chính sách nội trú đối với 

128 (học 

sinh)
1.730 1.650 79 4.375 4.375 -2.645

1.6

Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, 

thôn, đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

2.614 

(học sinh)
13.509 13.509 16.798 14.395 2.403 -3.289

1.7

Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 

145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ

33.424 

(học sinh)
31.944 31.944 33.851 33.851 -1.907

1.8

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cán 

bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

27 600 600 2.315 1.715           600 -1.715

1.9

Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên, Đề 

án giảm thiểu hôn nhân cận huyết trong đồng bào 

dân tộc thiểu số

270 270 1.281 369 912 -1.011

2 Chi sự nghiệp y tế 447.867 13.118 434.749 522.158 0 367.277 0 0 154.881 -74.291

2.1

Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, DTTS 

vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng 

ĐBKK, xã đảo, huyện đảo

196.857 

(người)
160.777 5.220 155.558 231.581 166.015 65.566 -70.804

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ASXH TỪ NĂM 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC

(Kèm theo công văn số            /UBND-TH ngày     tháng     năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định)

TT Nội dung chi
Đối

 tượng

Nhu cầu 

kinh phí

Trong đó

Nguồn kinh phí 

thực hiện năm 

2020

Trong đó

ĐVT: triệu đồng

Tổng kinh phí 

NSTW còn 

dư/ thiếu đề 

nghị hỗ trợ

Ghi chú 
Năm 2019 

(2018...) trở 

về trước

Năm 2020

Nguồn năm 

trước chuyển 

sang

Kinh phí 

đã bố trí 

trong cân 

đối NSĐP

NSĐP 

ĐP đảm 

bảo

Sử dụng 

từ Nguồn 

CCTL dư 

(nếu có)

NSTW 

đã hỗ trợ

 (nếu có)



TT Nội dung chi
Đối

 tượng

Nhu cầu 

kinh phí

Trong đó

Nguồn kinh phí 

thực hiện năm 

2020

Trong đó
Tổng kinh phí 

NSTW còn 

dư/ thiếu đề 

nghị hỗ trợ

Ghi chú 
Năm 2019 

(2018...) trở 

về trước

Năm 2020

Nguồn năm 

trước chuyển 

sang

Kinh phí 

đã bố trí 

trong cân 

đối NSĐP

NSĐP 

ĐP đảm 

bảo

Sử dụng 

từ Nguồn 

CCTL dư 

(nếu có)

NSTW 

đã hỗ trợ

 (nếu có)

2.2 Mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
160.448 

(người)
141.910 7.576 134.334 133.214 101.783 31.431 8.696

2.3
Mua thẻ BHYT cựu chiến binh TNXP, dân công 

hoa tuyển

15.789 

(người)
12.043 -614 12.657 21.641 16.140 5.501 -9.598

2.4 Mua thẻ BHYT bảo trợ xã hội
72.050 

(người)
57.213 57.213 55.784 40.091 15.693 1.429

2.5 Mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên
216.360 

(người)
46.669 -4.455 51.124 50.676 43.248 7.428 -4.007

2.6
Mua thẻ BHYT cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có 

mức sống trung bình

39.661 

(người)
25.515 4.928 20.587 25.523 25.523 -8

2.7
Mua thẻ BHYT cho đối tượng hiến một bộ phận cơ 

thể

22 

(người)
30 15 15 30 30 0

2.8
Mua thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên 

đang hưởng trợ tuất hằng tháng (người cao tuổi)

1.173 

(người)
911 448 463 911 911 0

2.9 Hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
17,413 

(người)
2.798 2.798 2.798 2.798 0

3 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 459.670 727 458.943 444.546 0 339.871 0 0 104.675 15.124

3.1
Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 

136

97.539 

(người)
442.199 442.199 418.564 331.360 87.204 23.635

3.2
Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính 

sách XH

24.562 

(hộ)
16.321 16.321 16.321 16.321 0

3.3
Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số theo QĐ 18/2011/QĐ-TTg

122 

(người)
1.150 727 423 1.150 1.150 0

3.4
Chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ 

nghèo ở vùng khó khăn
0 8.511 8.511 -8.511

4 Chi sự nghiệp kinh tế 1.134.657 67.670 1.066.987 945.934 0 172.299 6.733 0 766.902 188.722

4.1 Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa
132.357,5

5 (ha)
51.086 51.086 51.860 51.860 -774

4.2 Chính sách hỗ trợ miễn thu thuỷ lợi phí
116.603 

(ha)
121.484 121.484 120.439 120.439 1.045

4.3
Chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên 

các vùng biển xa

 11.904 

(hồ sơ) 
873.630       873.630   758.926 758.926 114.704

Nguồn TW đã hỗ trợ bao 

gồm thu hồi các khoản 

chi năm trước số tiền 

40.984 triệu đồng

4.4 Chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ 13.467 13.467 6.733 6.733 6.733

4.5
 Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ 

rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
12.484 7.446 5.038 7.976 7.976 4.508

4.6
Chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP

2.784 hồ 

sơ
62.506 60.224 2.282 0 62.506
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